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Câu 1: Cho hàm số  với  là tham số. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của

 để hàm số đồng biến trên khoảng . Tìm số phần tử của 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Ta có .

Để thoả mãn ta có .

Vậy .

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng  đi qua điểm  cắt các tia

 lần lượt tại ba điểm  sao cho  theo thứ tự lập thành cấp số nhân có

công bội bằng . Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Vì   cắt  các  tia   lần  lượt  ở   nên  ta  gọi  tọa  độ  các  điểm  là

 với .

Khi đó phương trình mặt phẳng .

Vì .

Vì đô dài các đoạn  lập thành cấp số nhân với công bội bằng 

.

Khi đó ta có phương trình mặt phẳng 



Hay .

Do đó: .

Bình luận:

Bài này có thể dùng cách khác như sau:

Khoảng cách từ  đến : 

Mà . từ đó tìm được .

Câu 3: Một khối nón có thể tích bằng . Tính bán kính  đáy khối nón khi diện tích xung quanh
nhỏ nhất.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Gọi  lần lượt là chiều cao và độ dài đường sinh của khối nón.

 

.

. Nên  khi .

Câu 4: Hỏi  có  tất  cả  bao  nhiêu  giá  trị  nguyên  của  tham  số   để  hàm  số

 nghịch biến trên khoảng ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Ta có: .

.

.

Vì  nên yêu cầu bài toán . (*)

Xét .



TH1: , do   (không thỏa mãn).

TH2:  (không thỏa mãn).

TH3: .

Khi đó  có 2 nghiệm phân biệt  (giả sử ).

Ta có bảng xét dấu của  như sau:

Theo yêu cầu bài toán ta có  

Do  nên ta nhận . Vậy có tất cả 20 giá trị thỏa mãn.

Câu 5: Trong tập hợp các số phức, cho phương trình  (  là tham số
thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của  để phương trình có hai nghiệm phân biệt

 sao cho 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có 

Th1:

Phương trình có 2 nghiệm thực phân biệt, khi đó: 

.

Th2: .

Khi đó phương trình có 2 nghiệm phức   là 2 số phức liên hợp của nhau, ta luôn có

.



Với . Vâ Yy có  giá trị nguyên dương cần tìm.

Câu 6: Cho hình chóp tam giác đều  có cạnh đáy bằng . Gọi  lần lượt là trung điểm của

. Biết mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích của khối chóp

.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

GH

I
M

N

A

S

B

C

Gọi  là trung điểm    (do  cân tại ).

Gọi  là trọng tâm  và .

Do  là chóp đều .

Ta có:  là đường trung bình của  tại .

Vậy: .

Lại có  là trung điểm  (do )  là đường trung tuyến .

Suy ra  cân tại .

Xét  vuông tại : .

Mặt khác: .



Câu 7: Cho khối đa diện (minh họa như hình vẽ bên) trong đó  là khối hộp chữ nhật với

, ,  là khối chóp có các cạnh bên bằng nhau và . Thể

tích khối tứ diện  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Giả sử .

Do . Ta có 

Do 

Ta có .

Tam giác  vuông tại .

.

Với  là diện tích tam giác . .



Thay (2), (3) vào (1) ta được .

Câu 8: Cho các số thực  sao cho phương trình  có hai nghiệm phức  thỏa mãn

 và . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. B. 

C. D. 
Lời giải

Chọn A

Vì 
 là hai nghiệm phức của phương trình 

 
nên 

Khi đó ta có 

Gọi  là điểm biểu diễn số phức 

vừa thuộc đường tròn  tâm  bán kính và đường tròn  tâm

bán kính  

Ta có  và  tiếp xúc ngoài.

Do đó có duy nhất 1 điểm 
 thỏa mãn, tọa độ điểm  là nghiệm của hệ

 là nghiệm 

của phương trình  cũng là nghiệm của phương trình



Áp dụng định lí Vi ét ta có 

Vậy 

Câu 9: Có  bao  nhiêu  bộ   với   nguyên  và   thỏa  mãn

?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

+ Điều kiện .

BPT cho có dạng .

+ Xét  thì thành , rõ ràng BPT này nghiệm 

đúng với mọi  vì

.

Như vậy trường hợp này cho ta đúng 2017 bộ  với .

+ Xét  thì thành , BPT này cũng luôn đúng với mọi x mà

.

Trường hợp này cho ta 2017 cặp  nữa.

+ Với  thì  nên không xảy ra.

Vậy có đúng 4034 bộ số  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 10: Có bao nhiêu giá trị nguyên của  thuộc  để hàm số 

đồng biến trên khoảng ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Đặt 



Trường hợp 1: Nếu , khi đó 

Bảng biến thiên của 

Bảng biến thiên của hàm số 

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số  đồng biến trên khoảng . Do đó

 thỏa mãn.

Trường hợp 2: Nếu , khi đó ta có 

+ Với , bảng biến thiên của hàm số .

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số , ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng và

 suy ra hàm số  không thể đồng biến trên khoảng .

+ Với , bảng biến thiên của hàm số 



Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số luôn đồng biến trên khoảng  và

, suy ra hàm số  luôn đồng biến trên khoảng .

Vì .

Vậy nên có 4 giá trị của .
Cách 2:

Đặt .

Bảng biến thiên của 

Để hàm số  đồng biến trên khoảng thì xảy ra 2 trường hợp

+ Trường hợp 1: Hàm số  luôn đồng biến trên khoảng và .

Vì . Vì  và 

+ Trường hợp 2: Hàm số  luôn nghịch biến trên khoảng  và .

Vì  Vì  và

Vậy nên có 4 giá trị của .


